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[6] Đặng Thị Lệ Tâm (2021), Luyện tập phát triển năng lực Tiếng Việt 2, tập 2, NXB 
ĐHQG HN. 

[7] Đặng Thị Lệ Tâm (2023), Sổ nhật kí Ngày hè vui lớp 1, NXB Giáo dục HN. 
[8] Đặng Thị Lệ Tâm (2023), Sổ nhật kí Ngày hè vui lớp 2, NXB Giáo dục HN. 
[9] Đặng Thị Lệ Tâm (2023), Sổ nhật kí Ngày hè vui lớp 3, NXB Giáo dục HN. 
[10] Đặng Thị Lệ Tâm (2024), Sổ nhật kí Ngày hè vui lớp 4, NXB Giáo dục HN. 
[11] Đặng Thị Lệ Tâm (2025), Phương pháp dạy học Tiếng Việt 1, Giáo trình, NXB 

Đại học Thái Nguyên. 
[12] Trần Thị Kim Hoa, Đặng Thị Lệ Tâm (2025), Phương pháp dạy học Tiếng Việt 2, 

Giáo trình, NXB Đại học Thái Nguyên. 
VI. HƯỚNG DẪN SAU ĐẠI HỌC 

TT Họ và tên  Trình độ Cơ sở đào tạo 
Năm 

hướng 
dẫn 

Năm 
bảo vệ 

1 Hoàng Thị Dung Thạc sĩ 
Trường ĐHSP 
Thái Nguyên 

2015 2016 

2 Nguyễn Thị Khánh Thạc sĩ 
Trường ĐHSP  
Thái Nguyên 

2016 2017 

3 Ngô Quỳnh Nga Thạc sĩ 
Trường ĐHSP  
Thái Nguyên 

2016 2017 

4 Phạm Hương Giang Thạc sĩ 
Trường ĐHSP  
Thái Nguyên 

2016 2017 

5 Vũ Minh Thúy Thạc sĩ 
Trường ĐHSP  
Thái Nguyên 

2020 2020 

6 
Nguyễn Thị Kim 
Hoa 

Thạc sĩ 
Trường ĐHSP  
Thái Nguyên 

2019 2020 

7 Nguyễn Danh Hùng Thạc sĩ 
Trường ĐHSP  
Thái Nguyên 

2020 2021 
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8 Trần Thị Hà Thạc sĩ 
Trường ĐHSP  
Thái Nguyên 

2020 2020 

9 Lê Thảo Hà Thạc sĩ 
Trường ĐHSP  
Thái Nguyên 

2021 2021 

10 Nguyễn Thị Quỳnh Thạc sĩ 
Trường ĐHSP  
Thái Nguyên 

2021 2021 

11 Nguyễn Thị Tú Anh Thạc sĩ 
Trường ĐHSP  
Thái Nguyên 

2021 2022 

12 Nguyễn Diệu Thùy Thạc sĩ 
Trường ĐHSP  
Thái Nguyên 

2021 2022 

13 Cù Hương Lan Thạc sĩ 
Trường ĐHSP  
Thái Nguyên 

2021 2022 

14 Hoàng Hồng Hạnh Thạc sĩ 
Trường ĐHSP  
Thái Nguyên 

2021 2022 

15 Trần Thu Thủy Thạc sĩ 
Trường ĐHSP  
Thái Nguyên 

2023 2023 

16 Trần Anh Sĩ Thạc sĩ 
Trường ĐHSP  
Thái Nguyên 

2022 2023 

17 
Nguyễn Thị Minh 
Thư 

Thạc sĩ 
Trường ĐHSP  
Thái Nguyên 

2022 2023 

18 Bùi Thị Nguyệt Thạc sĩ 
Trường ĐHSP  
Thái Nguyên 

2023 2023 

19 Bạc Thùy Linh Thạc sĩ 
Trường ĐHSP  
Thái Nguyên 

2023 2024 

20 
Đặng Thị Mai 
Hương 

Thạc sĩ 
Trường ĐHSP  
Thái Nguyên 

2023 2024 

21 
Nguyễn Đình 
Trường 

Thạc sĩ 
Trường ĐHSP  
Thái Nguyên 

2024 2025 

22 
BùNguyễn Trí 
Phương 

Thạc sĩ 
Trường ĐHSP  
Thái Nguyên 

2024 2025 

23 Mai Thị Thùy Trang Thạc sĩ 
Trường ĐHSP  
Thái Nguyên 

2024 2025 

24 Đặng Thị Thanh Thạc sĩ Trường ĐHSP  2024 2025 
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Hoa Thái Nguyên 

25 Nguyễn Thị Xuân Thạc sĩ 
Trường ĐHSP  
Thái Nguyên 

2024 2026 

VII. KHEN THƯỞNG 

Năm Hình thức 

khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen 

thưởng; cơ quan ban hành quyết định 

2012 Giấy khen Số 962/QĐ-KT/2012 của GĐ ĐH Thái Nguyên 

2013 Bằng khen Số 5229/QĐ-BGDĐT của  BTBộ GD và ĐT 

2021 Giấy khen Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên 

2024 Giấy khen Số 408/QĐ-ĐHTN Giám đốc ĐH Thái Nguyên 

    
Thái Nguyên, ngày   28   tháng 7  năm  2026 

         Xác nhận của cơ quan công tác Người khai 
 
 
 

Đặng Thị Lệ Tâm 
           


